[image: image1.png]



TUẦN [image: image417.jpg]Bix5

T Ax py

1x5

4x3

12



2
[image: image418.png]



[image: image419.png]


[image: image420.png]


                                          Họ và tên:………………………………..Lớp…………

1. Ôn tập:  phép cộng, phép trừ hai phân số.

a. Cộng, trừ các phân số cùng mẫu số 
Quy tắc: Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ví dụ 1: [image: image2.png]


 + [image: image4.png]


 = [image: image6.png]2+5



 = [image: image8.png]



Ví dụ 2: [image: image10.png]


 [image: image12.png]


  = [image: image14.png]13-7
1s



 = [image: image16.png]


 = [image: image18.png]



Lưu ý: Sau khi làm phép tính cộng (hoặc trừ) hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

b. Cộng, trừ các phân số khác mẫu số  
Quy tắc: Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng.

Ví dụ 1: [image: image20.png]


 + [image: image22.png]


  = [image: image24.png]


  + [image: image26.png]


  = [image: image28.png]


  = [image: image30.png]


 

Ví dụ 2: [image: image32.png]


  - [image: image34.png]


  = [image: image36.png]


  - [image: image38.png]


  =  [image: image40.png]25-18
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 = [image: image42.png]


 

c. Tính chất của phép cộng phân số

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

+ Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba thì ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của hai phân số còn lại.

+ Cộng với số 0: Phân số nào cộng với 0 cũng bằng chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các tính chất của phép cộng phân số trong các bài tính nhanh.

2. Ôn tập:  phép nhân, phép chia hai phân số.

2.1. Phép nhân hai phân số và các tính chất của phép nhân hai phân số 

a) Phép nhân hai phân số
Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Ví dụ 1: [image: image44.png]


 × [image: image46.png]


  = [image: image48.png]2 X5
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  = [image: image50.png]


  

Ví dụ 2: : [image: image52.png]


 × [image: image54.png]


  = [image: image56.png]5 X5
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  = [image: image58.png]


  = [image: image60.png]


 
Lưu ý:

+ Sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

+ Khi nhân hai phân số, sau bước lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, nếu tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số nào đó thì ta rút gọn luôn, không nên nhân lên sau đó lại rút gọn.

Ví dụ quay lại với ví dụ 2 ở bên trên, ta có thể làm như sau:


b) Các tính chất của phép nhân phân số
+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

+ Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.

+ Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

+ Nhân với số 1: Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các tính chất của phép nhân phân số trong các bài tính nhanh.

2.2. Phép chia hai phân số 

a) Phân số đảo ngược
 Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số  thành tử số.

Ví dụ: Phân số  đảo ngược của phân số [image: image62.png]


 là phân số [image: image64.png]


[image: image65].

b) Phép chia hai phân số

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Ví dụ: [image: image67.png]


 : [image: image69.png]


  = [image: image71.png]


  × [image: image73.png]


  = [image: image75.png]


 
3. Hỗn số

- Khái niệm: Hỗn số gồm hai thành phần là phần nguyên và phần phân số.

Ví dụ: Cho hỗn số 2[image: image77.png]B | bt




Phần nguyên của hỗn số là 2 và phần phân số là [image: image79.png]


 .

Hỗn số 2[image: image81.png]B | bt



 được đọc là “hai và một phần tư” hoặc “hai và một phần tư”.

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng nhỏ hơn 1.

Khi đọc (hoặc viết) hỗn số, ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

- Cách chuyển hỗn số thành phân số 
Phương pháp giải:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số

Ví dụ: Chuyển  hỗn số 3[image: image83.png]B | bt



 thành phân số:

3[image: image85.png]B | bt



 = [image: image87.png]3x4+1



 = [image: image89.png]



- Cách chuyển phân số thành hỗn số

Phương pháp giải:

- Tính phép chia tử số cho mẫu số

- Giữ nguyên mẫu số của phần phân số

- Tử số bằng số dư của phép chia tử số cho mẫu số

- Phần nguyên bằng thương của phép chia tử số cho mẫu số

Ví dụ: Chuyển phân số [image: image91.png]


thành hỗn số:

Ta có: 15 : 2 = 7 dư 1 Vậy phân số đã cho được viết dưới dạng hỗn số là: [image: image93.png]


 = 7[image: image95.png]


 

- Phép cộng, trừ hỗn số 

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số
Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ:

a) 2[image: image97.png]


 + 1[image: image99.png]


 = [image: image101.png]


 + [image: image103.png]


 = [image: image105.png]


 + [image: image107.png]


 =[image: image109.png]



b)3 [image: image111.png]


  - 1 [image: image113.png]


  = [image: image115.png]


  - [image: image117.png]


 = [image: image119.png]


  - [image: image121.png]


  = [image: image123.png]


 

Cách 2: Tách hỗn số thành phần nguyên và phần phân số
Ví dụ:

2[image: image125.png]


 + 1[image: image127.png]


 = 2 + [image: image129.png]


 + 1 + [image: image131.png]


 = 2 + 1+ [image: image133.png]


 + [image: image135.png]


 = 3 + [image: image137.png]ol



 =  [image: image139.png]


 + [image: image141.png]


  + [image: image143.png]


 = [image: image145.png]


 = [image: image147.png]



- Phép nhân, chia hỗn số Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ:
a) 1[image: image149.png]Ul | e



 × 3[image: image151.png]


 = [image: image153.png]TR



 × [image: image155.png]


 = [image: image157.png]207
25



 

b) 3[image: image159.png]oW



 : 1[image: image161.png]


 = [image: image163.png]


 : [image: image165.png]


 = [image: image167.png]


 × [image: image169.png]


 =[image: image171.png]15x2
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 = [image: image173.png]3 X5 x2
2 %2 %3



 = [image: image175.png]



- So sánh hỗn số

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số
Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.

Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số
Khi so sánh hai hỗn số:

- Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn và ngược lại hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì hỗn số đó nhỏ hơn

- Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn.
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Bài 5. Chuyển các hỗn số sau về phân số
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Bài 6. Chuyển các hỗn số sau về phân số rồi tính.
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Bài 8. Tính giá trị của biểu thức: 
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  Bài 9. Cho phân số 
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. Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào đó để được phân số bằng 
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Bài 10. Điền dấu <;  >  ;  = vào chỗ chấm cho thích hợp
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Bài 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
        a)
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Bài 12. Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó có 
[image: image215.wmf]1
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 số học sinh giỏi Toán, 
[image: image216.wmf]1
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 số học sinh giỏi vẽ, 
[image: image217.wmf]4
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 số học sinh giỏi Tiếng Việt. Tìm số học sinh giỏi Toán, giỏi Tiếng Việt, giỏi Vẽ của lớp đó?
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Bài 13. Mảnh vải thứ nhất dài 
[image: image218.wmf]3
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 m, mảnh vải thứ hai ngắn hơn mảnh vải thứ nhất 
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m. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu mét ?
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Bài 14. Tam giác ABC có chu vi là 
[image: image220.wmf]4
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 m. Cạnh AB có độ dài là 
[image: image221.wmf]1
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m, cạnh BC có độ dài là 
[image: image222.wmf]1
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m. Tìm phân số chỉ độ dài cạnh AC ? Cạnh nào dài nhất, cạnh nào ngắn nhất?
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Bài 15. Tính diện tích của hình chữ nhật biết chiều dài là 
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Bài 16. Một hình chữ nhật có diện tích là 
[image: image225.wmf]10
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 m2, chiều dài hình chữ nhật là 
[image: image226.wmf]5
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m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật đó?
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Bài 18. Tính nhanh
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Bài 19. Tính nhanh
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Bài 20. Một cửa hàng bán gạo có 1 tấn gạo. Quầy đó bán ngày đầu được 
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 tạ gạo. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 
[image: image235.wmf]3
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 tạ gạo. Hỏi sau 2 ngày bán, cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
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Bài 21. Dũng có 56 viên bi, Dũng cho Bình 
[image: image236.wmf]4
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 số bi, cho Minh 
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 số bi còn lại sau khi cho Bình. Hỏi Dũng cho Minh bao nhiêu viên bi ?
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Bài 22. Bạn An, Bình, Cư chia nhau một số viên bi. An lấy 
[image: image238.wmf]1

8

 số bi và 12 viên bi, Bình lấy 
[image: image239.wmf]1

9

 số bi và 18 viên bi, còn lại 25 viên bi thì chia hết cho Cư. Hỏi ba bạn tổng cộng có bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 23. Hình chữ nhật có chiều dài  [image: image241.png]


 dm vaø chiều rộng  [image: image243.png]


 dm thì dieän tích laø:   
             A.[image: image245.png]


m2                             B.[image: image247.png]


dm2                              C. [image: image249.png]


 dm2                  D.[image: image251.png]12



dm2
Bài 24. Chữ số 5 trong số 
[image: image252.wmf]3
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4

 có giá trị là :
            A . 50                       B. 5                          C. 
[image: image253.wmf]5
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                         D. 
[image: image254.wmf]5
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 Bài 25. Trong các phân sô 
[image: image255.wmf]13

14

, 
[image: image256.wmf]15

13

, 
[image: image257.wmf]16

18

, 
[image: image258.wmf]19

20

 phân số nào có thể chuyển thành hỗn số là 


A. 
[image: image259.wmf]13
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                        B. 
[image: image260.wmf]15
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                     C. 
[image: image261.wmf]16
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                          D. 
[image: image262.wmf]19
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ĐÁP ÁN

Bài 1: 

a)  
[image: image263.wmf]63481563

58404040

+=+=

                                       b) 
[image: image264.wmf]7114311

96181818

-=-=


c) 
[image: image265.wmf]4112517

2515757575

+=+=

                                      d) 
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Bài 2. 
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                   b) 13 -  
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2
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 Bài 3. 
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Bài 4.    a) 15 : 
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77

´

=

                                                                                   c)  
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[image: image290.wmf]11111

252510

´

´==

´


Bài 5. 

    a) 4
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                           b) 6
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     c) 27
[image: image295.wmf]11
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[image: image296.wmf]271211335
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                 d) 7
[image: image297.wmf]2
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[image: image298.wmf]75237
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Bài 6. 
a)  
[image: image299.wmf]31
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[image: image300.wmf]154451661
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[image: image301.wmf]11

132

24

-

= 
[image: image302.wmf]27954945
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c) 
[image: image303.wmf]44
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  = 
[image: image304.wmf]25925945
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                        d) 
[image: image305.wmf]35
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 = 
[image: image306.wmf]915391891

:
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Bài 7.
 a) y + 
[image: image307.wmf]2

3

= 
[image: image308.wmf]5

2

                             b) 3
[image: image309.wmf]418
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y
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                         c) y -  
[image: image310.wmf]515
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      y        = 
[image: image311.wmf]52
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[image: image312.wmf]19

5

 - y = 
[image: image313.wmf]18

5

                                y - 
[image: image314.wmf]29

6

 = 
[image: image315.wmf]18

6


      y         =    
[image: image316.wmf]9

6

                                       y  = 
[image: image317.wmf]1918

55

-

                       y          = 
[image: image318.wmf]1829

66

+


                                                                   y    = 
[image: image319.wmf]1

5

                                 y      = 
[image: image320.wmf]47

6

                                 

Bài 8. Tính giá trị của biểu thức: 

          a) 
[image: image321.wmf]75

3
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´+

 = 
[image: image322.wmf]215631073
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      b) 
[image: image323.wmf]471
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[image: image324.wmf]15115510
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                                               c) 
[image: image325.wmf]62
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    Bài 9. 
Bài giải

Khi ta cùng cộng thêm vào tử số và mẫu số của 1 phân số với 1 số tự nhiên thì hiệu số giữa mẫu số và tử số luôn không thay đổi

Hiệu mẫu số và tử số của phần số  
[image: image327.wmf]2

11

 là : 11 - 2 = 9

Ta có tỉ số giữa tử số và mẫu số là 
[image: image328.wmf]4

7

.

Tử số mới là : 9 : (7 - 4) x 4 = 12

Phân số mới là  
[image: image329.wmf]12

21


Vậy số tự nhiên cần cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số 
[image: image330.wmf]2

11

 là :                                                             12 -2 = 10

Đáp số : 10
Bài 10. 
         a) 
[image: image331.wmf]3553
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                                b) 
[image: image332.wmf]181712
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         c) 
[image: image333.wmf]418224
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[image: image334.wmf]                        

 d) Ta có  
[image: image335.wmf]1111111
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                       Đặt A = 
[image: image336.wmf]1111
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  (có 30 số hạng)   

       B =
[image: image337.wmf]1111
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      A >
[image: image338.wmf]11111301
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      B > 
[image: image339.wmf]11111301
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     A + B > 
[image: image340.wmf]11
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= 
[image: image341.wmf]5
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      Vậy 
[image: image342.wmf]111115
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+++++>


Bài 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
  a) 
[image: image343.wmf]7172
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 = 
[image: image344.wmf]71277
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           b)   
[image: image345.wmf]231
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[image: image346.wmf]23127
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Bài 12.

Bài giải

Số học sinh giỏi Toán là : 35 x 
[image: image347.wmf]1

5

= 7 (học sinh)

Số học sinh giỏi Tiếng Việt là : 35 x 
[image: image348.wmf]4

7

= 20 (học sinh)

Số học sinh giỏi Vẽ là : 35 x 
[image: image349.wmf]1

7

= 5 (học sinh)

                                           Đáp số: giỏi Toán : 7 học sinh

                                                                                Giỏi Tiếng Việt: 20 học sinh

                                                       Giỏi Vẽ : 5 học sinh

Bài 13.                                                                Bài giải
Ta có 
[image: image350.wmf]3

8

5

 = 
[image: image351.wmf]43

5

 ; 
[image: image352.wmf]1

1

2

 = 
[image: image353.wmf]3

2


Mảnh vải thứ hai dài số mét là: 
[image: image354.wmf]43

5

 - 
[image: image355.wmf]3

2

= 
[image: image356.wmf]71
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(m)

Cả hai mảnh vải dài số mét là : 
[image: image357.wmf]43

5

+ 
[image: image358.wmf]71

10

 = 
[image: image359.wmf]157

10

(m)

Đáp số : 
[image: image360.wmf]157

10

 mét 

Bài 14. 
Bài giải
Phân số chỉ độ dài cạnh AC là : 


[image: image361.wmf]4
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- (
[image: image362.wmf]1
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 + 
[image: image363.wmf]1

4

) = 
[image: image364.wmf]7

20

(m)
Ta có 
[image: image365.wmf]7

20

> 
[image: image366.wmf]1

4

> 
[image: image367.wmf]1

5

 nên cạnh AC là dài nhất, cạnh AB là ngắn nhất.

Đáp số : 
[image: image368.wmf]7

20

m

                                                                 Cạnh AC dài nhất, cạnh AB ngắn nhất.

Bài 15.                                          Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là : 
[image: image369.wmf]12

10

 x 
[image: image370.wmf]9
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= 
[image: image371.wmf]108
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(m2)
                             Đáp số: 
[image: image372.wmf]108

100

(m2)
Bài 16
Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là : 
[image: image373.wmf]10
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 : 
[image: image374.wmf]5
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= 
[image: image375.wmf]2
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                             Đáp số: 
[image: image376.wmf]2
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(m)
Bài 17. 
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Bài 18 
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Bài 19. 
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= 
[image: image403.wmf]1
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Bài 20. 

Bài giải

Đổi 1 tấn = 1000kg
Ta có 
[image: image404.wmf]1

2

2

 tạ  = 
[image: image405.wmf]5

2

 tạ = 250 kg ; 
[image: image406.wmf]3

1

4

 = 
[image: image407.wmf]7

4

tạ = 175 kg
Ngày thứ hai bán được số ki -lô- gam gạo là

  250 + 175 = 425 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là

250 + 425 = 675 (kg)

        Đáp sô : 675 kg

Bài 21. 
Bài giải

Dũng cho Bình số viên bi là

56 x 
[image: image408.wmf]4

7

 = 32 (viên)

Số bi còn lại sau khi cho Bình là

56 - 32 = 24 (viên)

Dũng cho Minh số viên bi là

24 x 
[image: image409.wmf]5

8

 = 15 (viên) 

Đáp số : 15 viên bi

Bài 22. 
Bài giải

Nếu An chỉ lấy 
[image: image410.wmf]1

8

 số bi, Bình chỉ lấy 
[image: image411.wmf]1

9

 số bi thì số bi còn lại là : 

12 + 18 + 25 = 55 (viên bi)

55 viên bi so với tổng số bi thì bằng : 

1 - ( 
[image: image412.wmf]1

8

 + 
[image: image413.wmf]1

9

) = 
[image: image414.wmf]55

72

 (tổng số bi)

Tổng số bi chia cho 3 bạn là : 

55 : 
[image: image415.wmf]55

72

 = 
[image: image416.wmf]5572

55

´

 = 72 (viên bi) 

                                        Đáp số : 72 viên bi
Bài 23. B

Bài 24. A

Bài 25. B

Kiến thức cần nhớ
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